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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1  Chính phủ 255/NQ-CP 31/12/2024 

Nghị quyết ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH15 

ngày 28/8/2024 của UBTVQH giám sát 

chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp 

luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

giai đoạn 2018 - 2023 

  

2   Thủ tướng Chính phủ 1689/QĐ-TTg 30/12/2024 
Quyết định bổ sung có mục tiêu từ 

NSTW năm 2024 cho các địa phương 
  

3  Bộ Tài Chính 
14492/BTC-

THTK 
30/12/2024 

Về việc công bố danh mục DVCTT toàn 

trình, DVCTT một phần theo Quyết định 

1131/QĐ-BTC của Bộ Tài chính 

  

4  Bộ Tài Chính 
14485/BTC-

QLCS 
30/12/2024 

quản lý tài khoản đăng nhập Phần mềm 

Tổng kiểm kê tài sản công 
  

5  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1934/TB-

BGDĐT 
30/12/2024 

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng 

Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị sơ kết 

nhiệm vụ đào tạo theo Quyết định số 

89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ 

  



tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng 

cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ 

quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 

6  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

4242/QĐ-

BVHTTDL 
30/12/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du 

lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (liên 

quan đến phí, lệ phí). 

  

7  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

5644/BTTTT-

CATTT 
29/12/2024 

Về việc Tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn thông tin mạng hướng tới dịp Tết 

Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 

và Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

  

8  Bộ Công Thương 10698/BCT-ĐL 28/12/2024 

Thu thập số liệu phục vụ tính toán, hoàn 

thiện đề án điều chỉnh Quy hoạch điện 

VIII 

  

9  Thủ tướng Chính phủ 1682/QĐ-TTg 28/12/2024 

Quyết định Phê duyệt bổ sung, cập nhật 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

  

10  Bộ Tài Chính 
14443/BTC-

NSNN 
28/12/2024 

Sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% 

chi thường xuyên năm 2024 để triển khai 

hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 

  

11  Bộ Tài Chính 1250/TB-BTC 27/12/2024 Thông báo về Khung giá nước sạch   

12  Ủy ban Dân tộc 898/QĐ-UBDT 27/12/2024 
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2025 
  

13  Bộ Tài Chính 
14437/BTC-

NSNN 
27/12/2024 

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh 

toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách 
  



trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có 

công 

14   Thủ tướng Chính phủ 1670/QĐ-TTg 27/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên 

nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 

  

15  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1919/KH-

BGDĐT 
27/12/2024 

Kế hoac̣h Triển khai Quyết định số 

1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt "Chương 

trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên 

giáo dục mở trong giáo dục đại học" giai 

đoạn 2025-2030 

  

16  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

5616/BTTTT-

TTCS 
27/12/2024 

Về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 

nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ 

thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung 

ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp 

tỉnh - Phiên bản 2⋅0 

  

17  Chính phủ 165/2024/NĐ-CP 26/12/2024 

Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật đường bộ 

và Điều 77 Luật trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ 

  

18  Bộ Công Thương 16/CT-BCT 26/12/2024 

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các 

giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh 

học tại Việt Nam 

  

19  Chính phủ 167/2024/NĐ-CP 26/12/2024 

Nghị định sửa đổi NĐ số 91/2025/NĐ-

CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử 

dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã sửa 

đổi, bổ sung tại NĐ số 32/2018/NĐ-CP 

ngày 08/3/2018 và NĐ số 140/2020/NĐ-

CP ngày 30/11/2024 

  



20  Bộ Y Tế 
8022/BYT-

KHTC 
26/12/2024 

thời hạn thực hiện Nghị định 

85/2024/NĐ-CP về giá kiểm dịch y tế, y 

tế dự phòng 

  

21  Bộ Công Thương 40/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn đối với khởi động 

mềm phòng nổ điện áp đến 6 kV sử dụng 

trong mỏ hầm lò 

01/7/2025 

 

 

22  Bộ Công Thương 39/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn đối với đèn chiếu 

sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng 

trong mỏ hầm lò 

 

23  Bộ Công Thương 38/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - dây nổ chịu nước 

 

24  Bộ Công Thương 36/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - kịp nổ đốt số 8 

 

25  Bộ Công Thương 35/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - kịp nổ điện vi sai 

 

26  Bộ Công Thương 34/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ ANFO 

 

27  Bộ Công Thương 33/TT/2024/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương dùng 

cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không 

có khí nổ 

 

28  Bộ Công Thương 32/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - kíp nổ điện số 8 

 



29  Bộ Công Thương 31/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - mồi nổ dùng cho thuôc nổ 

công nghiệp 

 

30  Bộ Công Thương 30/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư ban hành Quỹ chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ Amonit AD1 

 

31  Bộ Công Thương 29/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư quy định định mức sử dụng 

năng lượng trong ngành công nghiệp sản 

xuất nhựa 

 

32  Bộ Công Thương 28/2024/TT/BCT 25/12/2024 

Thông tư quy định định mức sử dụng 

năng lượng trong ngành công nghiệp sản 

xuất bia và đồ uống không cồn 

 

33  Bộ Tư pháp 
7429/BTP-

KTRVB 
25/12/2024 

V/v rà soát văn bản chịu sự tác động của 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy. 
  

34  Chính phủ 164/2024/NĐ-CP 25/12/2024 
Nghị định quy định về tổ chức và hoạt 

động Thanh tra Công an nhân dân 
  

35  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
9885/BNN-ĐĐ 25/12/2024 

Chủ động ứng phó với không khí lạnh 

tăng cường, rét và gió mạnh trên biển 
  

36  Chính phủ 249/NQ-CP 25/12/2024 

Phê duyệt Hiệp định giữa VN và Belarus 

về miễn thị thực cho người mang hộ 

chiếu phổ thông 

  

37  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
26/2024/TT-

BGDĐT 
25/12/2024 

33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã được sửa đổi bổ sung theo 

Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 

06 tháng 8 năm 2020 và Thông tư số 

05/2022/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

09/02/2025  

38  Thủ tướng Chính phủ 1647/QĐ-TTg 25/12/2024 Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 27/CT-TTg   



39  Văn phòng Chính phủ 
9546/VPCP-

KTTH 
25/12/2024 

Về việc kết quả thực hiện giai đoạn 2021-

2023 đề án phát triển thị trường trong 

nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai 

đoạn 2021-2025 

  

40  Bộ Y Tế 3910/QĐ-BYT 25/12/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

  

41  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

9113/BTNMT-

ĐĐ 
25/12/2024 

Về việc  triển khai thi hành Luật Đất đai 

và các Nghị quyết của Quốc hội thí điểm 

một số cơ chế, chính sách đặc thù có liên 

quan đến đất đai tại một số tỉnh, thành 

phố 

  

42  Bộ Công an 4612/BCA-CSHS 24/12/2024 

Về việc  đánh giá kết quả năm thứ 4 thực 

hiện Công văn số 1676/TTg-NC của Thủ 

tướng Chính phủ 

  

43  Bộ Tư pháp 
7404/BTP-

VĐCXDPL 
24/12/2024 

Về việc thông báo về nội dung giao quy 

định chi tiết tại các luật, nghị quyết được 

Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp 

thứ 8. 

  

44  Bộ Tài Chính 
14225/BTC-

HCSN 
24/12/2024 

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện 

Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ 

phụ cấp phục vụ cán bộ cấp cao 

  

45  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4110/QĐ-

BGDĐT 
24/12/2024 

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm 

quen với Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở 

giáo dục mầm non 

  



46  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4137/QĐ-

BGDĐT 
24/12/2024 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 

nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

47  Bộ Tài Chính 88/2024/TT-BTC 24/12/2024 
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2025 
01/8/2025  

48  Bộ Tài Chính 87/2024/TT-BTC 24/12/2024 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chinh 

10/02/2025  

49  Văn phòng Chính phủ 
9477/VPCP-

KGVX 
24/12/2024 

Về việc triển khai Nghị quyết của Quốc 

hội về chủ trương đầu tư Chương trình 

mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 

giai đoạn 2025-2035 

  

50  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
2259/QĐ-BTTTT 23/12/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao 

đẳng Thông tin và Truyền thông 

  

51  Bộ Tài Chính 86/2024/TT-BTC 23/12/2024 Quy định về đăng ký thuế 06/02/2025  

52  Bộ Tài Chính 05/CT-BTC 23/12/2024 

Về việc tăng cường công tác quản lý, 

điều hành, bình ổn giá trong dịp Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

  

53  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
8118/BGDĐT-

GDTC 
23/12/2024 

Thực hiện cập nhật, báo cáo hiện trạng 

sức khỏe trẻ mẫu giáo, học sinh và kết 

quả đánh giá, xếp loại thể lực học sinh 

năm học 2024-2025 

  

54  Tổng cục Thống kê 
2734/TCTK-

VTKE 
23/12/2024 

Về việc thực hiện báo cáo tình hình thực 

hiện CLTK 21-30 năm 2024 của các Bộ, 

ngành, địa phương 

  

55  Bộ Y Tế 44/2024/TT-BYT 23/12/2024 

Quy định về Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

và Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 

kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 

06/02/2025  



56  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

5473/BTTTT-

KTS&XHS 
21/12/2024 

Về việc khung hướng dẫn thúc đẩy phát 

triển kinh tế số ngành, lĩnh vực 
  

57   Thủ tướng Chính phủ 1623/QĐ-TTg 21/12/2024 

Về việc bổ sung, kiện toàn thành viên 

Ban Chỉ đạo trung ương triển khai xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước  

  

 


